
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0135637571 Phạm Tường An 12/01/2009 42.25 

2.  0154010728 Tôn Nguyễn Minh Đăng 26/11/2009 42.25 

3.  0150326391 Nguyễn Cao Hoàng 01/12/2009 42.25 

4.  0154010592 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 03/11/2009 42.25 

5.  0150348207 Nguyễn Hữu Thành Nam 07/01/2009 42.25 

6.  3655876328 Nguyễn Phương Thảo 07/10/2009 42.25 

7.  3417876866 Nguyễn Đức Anh 20/12/2009 42.00 

8.  0159616524 Nguyễn Gia Hiếu 16/09/2009 42.00 

9.  0150353565 Nguyễn Thùy Linh 18/11/2009 42.00 

10.  0150275940 Nguyễn Trung Tín 22/08/2009 42.00 

11.  0150322185 Lê Hoàng Anh 29/07/2009 41.75 

12.  0150281567 Trần Nguyễn Đức Anh 26/06/2009 41.75 

13.  0150275924 Ngô Tuấn Đạt 30/10/2009 41.75 

14.  2630449525 Vũ Thị Thanh Mai 28/10/2009 41.75 

15.  0150765417 Ngô Đăng Minh 16/01/2009 41.75 

16.  0150321117 Đào Lâm Tùng 13/11/2009 41.75 

17.  0150492104 Hoàng Minh Dũng 30/07/2009 41.50 

18.  0153404416 Lê Hoàng Giáp 26/10/2009 41.50 

19.  0150504997 Phan Đức Minh 13/07/2009 41.50 

20.  0150478181 Phương Linh Ngọc 07/05/2009 41.50 

21.  0153404076 Phạm Nguyễn Hùng Sơn 08/05/2009 41.50 

22.  0150311909 Nguyễn Thùy Linh 05/01/2009 41.25 

23.  0155876321 Nguyễn Hà Trang Nhung 20/10/2009 41.25 

24.  0152084034 Vũ Ngọc Huy 08/01/2009 41.00 

25.  0153404075 Trần Phúc Quân 11/11/2009 41.00 

26.  0152952286 Nguyễn Sỹ Quang 06/03/2009 41.00 

27.  0150353581 Nguyễn Lê Anh Tú 25/10/2009 41.00 

28.  0150575860 Nguyễn An Khánh 16/11/2009 40.75 

29.  0150312181 Đặng Đình Phú 01/04/2009 40.75 

30.  0118482134 Vũ Duy Anh 15/11/2009 40.50 

31.  0118446413 Vũ Hương Mai 09/11/2009 40.50 

32.  0150515765 Nguyễn Lan Phương 21/07/2009 40.50 

33.  0150485143 Trần Ánh Dương 15/04/2009 40.25 

34.  0153596225 Vũ Nguyễn Quỳnh Như 06/09/2009 40.25 

35.  0160779227 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/01/2009 40.25 

36.  0150578140 Nguyễn Ngọc Kỳ Anh 28/10/2009 40.00 

37.  0152083138 Nguyễn Vũ Trọng Chính 21/05/2009 40.00 

38.  0150355807 Nguyễn Duy Hưng 12/06/2009 40.00 

39.  0150295229 Lưu Bình Minh 18/09/2009 40.00 

40.  0150321100 Đinh Nguyễn Hà My 02/11/2009 40.00 

41.  0150321107 Đỗ Thế Gia Phong 04/02/2009 40.00 

42.  0118421450 Nguyễn Vân Quỳnh 29/10/2009 40.00 

43.  0154010708 Lê Nguyễn Dạ Thảo 07/06/2009 40.00 

44.  0150353851 Nguyễn Thành Trung 09/01/2009 40.00 

45.  0150469643 Nguyễn Ngọc Phương Chi 24/10/2009 39.75 

46.  0117874606 Mai Hải Đường 24/02/2009 39.75 

47.  0154010495 Đỗ Trần Gia Minh 05/08/2009 39.50 

48.  0150353605 Lê Lương Hải Phong 02/07/2009 39.50 
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